
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 84/1 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FORPRODEX 

0110722706

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán ô tô và xe có động cơ khác;

4511

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sửa chữa ô tô;

4520

4. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán mô tô, xe máy;

4541

5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
Chi tiết: Sửa chữa mô tô, xe máy;

4542

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc.

4641

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, máy móc và phụ tùng phục 
vụ ngành dệt may;

4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh nông lâm hải sản, ngoại thương; Mua bán 
thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông, thiết bị điện tử điều 
khiển, điện lạnh, thiết bị thu thanh, thiết bị thu hình, đồ điện 
gia dụng, đồ gia dụng;

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
FORPRODEX 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FORPRODEX TRADING AND SERVICES 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.37719262 
Email: forprodex@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu gỗ, sản phẩm từ gỗ, lâm, nông, hải 
sản, khoáng sản (trừ loại gỗ, lâm sản nhà nước cấm); 
- Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị vật tư, hóa chất, phương 
tiện vận tải và dây chuyền công nghệ để phục vụ sản xuất và 
đời sống (trừ hóa chất Nhà nước cấm); 
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và phụ tùng ngành dệt 
may; 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng khác (trong lĩnh vực Công ty 
kinh doanh); 
- Ủy thác mua bán hàng hóa (trong lĩnh vực Công ty kinh 
doanh); 
- Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa (trong lĩnh vực Công ty 
kinh doanh);

8299

13. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê sân tập golf, tennis, bể bơi;

9311

14. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, xoa bóp (không bao gồm day ấn 
huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền),

9610

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính)

6619

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810(Chính)

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ chuẩn bị thực hiện dự án lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ thầu, lập dự án và thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
 - Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 - Thiết kế kiến trúc công trình. 
- Thiết kế nội ngoại thất công trình

7110

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

23. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

24. Sản xuất rượu vang 1102
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16.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

25. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
Chi tiết: Sản xuất bia;

1103

26. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng có gas và không có gas;

1104

27. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng dệt may;

1410

28. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; công nghiệp chế 
biến đặc sản rừng;

1629

29. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

30. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: - Sản xuất đèn điện và thiết bị chiếu sáng 
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng công trình

2740

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho vận và lưu giữ hàng hoá;

5210

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh 
phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar)

5510

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

35. Dịch vụ ăn uống khác 5629

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

37. Xây dựng nhà để ở 4101

38. Xây dựng nhà không để ở 4102

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

40. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI XUÂN 
THÌN

Số nhà 1, TTXN 
gỗ Chèm - TDP 
Hoàng Liên 1, 
Phường Liên 
Mạc, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 10,000

0010510011
61

2 NGUYỄN THỊ 
HÒA

P1120 -Tầng 11- 
N04 - Ecohom 3, 
Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.520 995.200.000 6,220

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 99.520 995.200.000 6,220

0251890002
29
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3 NGUYỄN THỊ 
CHÚC

Số nhà 5 hẻm 
38/24/5 ngách 
38/24 ngõ 38 
đường Xuân La, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.440 14.400.000 0,090

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.440 14.400.000 0,090

0261860086
71

4 ĐỖ TIẾN 
MẠNH

Số 25, ngõ 42, 
đường Liên Mạc, 
khu tập thể Xí 
Nghiệp Gỗ 
Chèm., Phường 
Liên Mạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.120 11.200.000 0,070

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.120 11.200.000 0,070

0340790020
86

5 BÙI ĐẮC 
BÌNH

Số 47 Lò Đúc, 
Phường Phạm 
Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

950.240 9.502.400.000 59,390

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 950.240 9.502.400.000 59,390

0010640011
61
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6 TRẦN THỊ 
NGUYỆT 
HẰNG

TTXN gỗ Chèm - 
TPD HOàng Liên 
1, Phường Liên 
Mạc, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

387.680 3.876.800.000 24,230

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 387.680 3.876.800.000 24,230

0401920108
34

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034079002086
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Số 25, ngõ 42, đường Liên Mạc, khu tập thể Xí Nghiệp Gỗ Chèm., 
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Số 25, ngõ 42, đường Liên Mạc, khu tập thể Xí Nghiệp Gỗ Chèm., 
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ TIẾN MẠNH Nam

18/03/1979 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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